
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0148964212 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11/05/2010 Nữ A9

2 0138808677 NGUYỄN VĂN PHÚC 04/09/2010 Nam A9

3 0118114335 KIỀU LỆ QUYÊN 17/01/2010 Nữ A9

4 0138808685 NGUYỄN HIỂU PHƯƠNG 29/07/2010 Nữ A9

5 0118114707 TRẦN ĐỨC THÀNH 10/03/2010 Nam A9

6 0148964189 BÙI YẾN CHI 25/09/2010 Nữ A9

7 0131162066 LÊ PHƯƠNG MAI 03/01/2010 Nữ A9

8 0131162036 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN 15/03/2010 Nữ A9

9 0150482110 ĐINH HOÀNG SƠN 01/05/2010 Nam A9

10 0131162067 NGUYỄN THỊ SAO MAI 08/01/2010 Nữ A9

11 0117796446 NGUYỄN HỒNG NHUNG 19/12/2010 Nữ A9

12 0129113316 NGUYỄN MINH PHONG 07/06/2010 Nam A9

13 0130762781 PHAN HOÀNG GIA KHÁNH 18/01/2010 Nam A9

14 0117796648 NGUYỄN TRÚC NHÀN 30/09/2010 Nữ A9

15 0131956462 ĐỖ CẨM TÚ 23/09/2010 Nữ A9

16 0131956368 NGUYỄN QUÝ PHAN ANH 24/10/2010 Nam A9

17 0118458307 NGUYỄN THU GIANG 10/11/2010 Nữ A9

18 0131162046 LÊ THỊ KHUYÊN 30/12/2010 Nữ A9

19 0118054041 BÙI THỊ QUỲNH MAI 28/08/2010 Nữ A9

20 0139351395 NGUYỄN QUANG HOÀNG 26/11/2010 Nam A9

21 0131162151 NGÔ THỊ HỒNG TƯƠI 21/06/2010 Nữ A9

22 0118053595 NGUYỄN MẠNH PHÚC 14/01/2010 Nam A9

23 0118450776 NGUYỄN ANH VŨ 18/05/2010 Nam A9

24 0131615389 TẠ THỊ BẢO TRANG 21/10/2010 Nữ A9

25 0118063194 BÙI HOÀNG DUY 03/01/2010 Nam A9

26 0118114500 BÙI THU HIỀN 08/12/2010 Nữ A9

27 0148991214 NGUYỄN NGỌC HƯỞNG 19/05/2010 Nam A9

28 0118096071 DƯƠNG HÀ MY 30/11/2010 Nữ A9

29 0117797009 DOÃN THÙY TRANG 21/06/2010 Nữ A9

30 0118114711 BÙI XUÂN PHÚC 08/05/2010 Nam A9

31 0118096875 HOÀNG THỊ BÍCH THẢO 11/03/2010 Nữ A9

32 0131162002 NGUYỄN THẾ BẢO 23/09/2010 Nam A9

33 0131162003 NGUYỄN VĂN BẢO 13/02/2010 Nam A9

34 0118457836 LƯƠNG PHƯƠNG LINH 07/02/2010 Nữ A9

35 0138808637 NGUYỄN MAI ÁI MY 06/11/2010 Nữ A9

36 0131162007 NGUYỄN QUỐC CHINH 11/11/2010 Nam A9

37 0118450764 HOÀNG YẾN CHI 15/06/2010 Nữ A9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT MINH KHAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A9 - NĂM HỌC: 2025 - 2026



38 0118458355 HOÀNG ĐỨC TÀI 31/08/2010 Nam A9

39 6859991063 HẠ ĐINH QUANG MINH 07/11/2010 Nam A9

40 0118458334 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 21/08/2010 Nữ A9

41 0118114378 KIỀU NGUYỄN HÀ VY 16/09/2010 Nữ A9

42 0131162128 DƯƠNG ĐẮC TÌNH 21/07/2010 Nam A9

43 0118063681 ĐINH THỊ BÌNH 22/10/2010 Nữ A9

44 0118053993 VŨ ĐỨC HIẾU 02/09/2010 Nam A9

45 0118457789 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 30/06/2010 Nữ A9

46 0118182186 NGUYỄN TIẾN HUY 11/10/2010 Nam A9

47 0131162150 NGUYỄN VĂN TUYẾN 23/06/2010 Nam A9

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A9

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A9


